[bookmark: _GoBack]Báo cáo công bố dựa trên định trên khung theo dõi định kỳ sáu tháng một lần, do BCBS thiết lập nhằm theo dõi hiệu quả và động lực cải cách, đồng thời đánh giá tác động của khung khổ Basel III đối với các ngân hàng.
Tại báo cáo này, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát tổng cộng 181 ngân hàng, bao gồm 105 ngân hàng quốc tế hàng đầu (ngân hàng nhóm 1 - G1). Trong nhóm này có 29 ngân hàng chiến lược toàn cầu - G-SIBs với nguồn vốn cổ phần cấp 1 (CET1) đạt trên 3 tỷ USD; và 76 ngân hàng nhóm 2 (G2) với nguồn vốn CET1 dưới 3 tỷ USD. 
Kết quả rà soát
	
	30/6/2018
	31/12/2018

	
	G 1
	G-SIB*
	G 2
	G1
	G-SIB*
	G2

	Đối chiếu với khung khổ Basel III ban đầu (2022)

	Tỷ lệ CET1 (%)
	12,7
	12,5
	15,5
	12,7
	12,6
	15,4

	Thiếu hụt vốn mục tiêu (tỷ Eur)
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	1,1

	Trong đó: CET1
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0

	     Vốn cấp 1 bổ sung
	0,0
	0,0
	1,9
	1,7
	0,0
	1,1

	     Vốn cấp 2
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Thiếu hụt TLAC tối thiểu 2022 **
	68,0
	68,0
	
	32,6
	32,6
	

	Tổng tài sản kế toán (tỷ Eur)
	64.959
	43.677
	4.434
	64.271
	43.849
	4.064

	LR (%)
	5,8
	5,8
	5,4
	6,0
	6,0
	5,3

	LCR (%)
	135,1
	132,0
	180,2
	136,2
	134,0
	177,2

	NSFR (%)
	116,0
	117,1
	119,2
	116,3
	117,8
	120,0

	Đối chiếu với khung khổ Basel III cuối cùng (2027)

	Thay đổi MRC cấp 1 so mục tiêu (%)
	5,3
	5,7
	9,0
	3,0
	3,3
	8,0

	CET1 (%)
	11,7
	11,6
	13,0
	12,2
	12,1
	13,0

	Thiếu hụt vốn mục tiêu (tỷ Eur)
	30,1
	29,3
	6,0
	23,5
	21,6
	3,8

	Trong đó: CET1
	7,0
	7,0
	2,2
	5,8
	4,8
	1,8

	     Vốn cấp 1 bổ sung
	10,6
	10,3
	2,3
	10,1
	9,2
	1,1

	     Vốn cấp 2 
	12,6
	12,0
	1,4
	7,6
	7,6
	0,9

	Thiếu hụt TLAC tối thiểu 2022 **
	108,8
	108,8
	
	78,0 
	78,0  
	


Nguồn: BCBS tháng 10/2019
(*): Thuộc G1
(**): Tỷ euro
Tính đến cuối năm 2018, những thay đổi về vốn bắt buộc tối thiểu theo quy định Basel III tại G-SIBs nhìn chung vẫn ổn định so với cùng kỳ năm trước, kể cả tiêu chuẩn vốn đối với rủi ro thị trường, tỷ lệ đòn bẩy (LR) ổn định so với cuối tháng 6/2018.
So với giai đoạn báo cáo trước (đến cuối tháng 6/2018), tỷ trọng CET1 ổn định ở mức 12,7% tại các ngân hàng nhóm 1 và giảm từ 15,5% xuống 15,4% tại các ngân hàng nhóm 2. Trong số các ngân hàng điều tra, chỉ có một ngân hàng thuộc nhóm 1 chưa đáp ứng tỷ lệ 7,0% CET1 mục tiêu theo Basel III ban đầu. Đối chiếu với yêu cầu tối thiểu về năng lực hấp thụ lỗ tổng thể (TLAC) áp dụng từ năm 2022, báo cáo về TLAC của hai trong số 24 G-SIBs cho thấy là còn thiếu 32,6 tỷ euro so với 68 tỷ euro vào cuối tháng 6/2018. Sáu ngân hàng báo cáo thiếu 78 tỷ euro, giảm từ 108,8 tỷ euro vào cuối tháng 6/2018. Tại các ngân hàng nhóm 1, tỷ lệ thanh khoản an toàn (LCR) tăng 1,1% lên 136,2%, trong khi tỷ lệ quỹ bình ổn ròng (NSFR) chỉ tăng nhẹ từ 116,0% lên 116,3%. Tại các ngân hàng nhóm 2, LCR giảm nhẹ và NSFR tăng nhẹ.
Đối chiếu với quy định Basel III trong giai đoạn ban đầu, tỷ lệ CET1 tăng nhẹ từ 12,7% vào tháng 6/2018 lên 13,0% vào tháng 12/2018. Hiện tại, tỷ lệ CET1 tại các ngân hàng châu Âu cao hơn tại các ngân hàng Mỹ và những nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, khi so sánh với dữ liệu bắt đầu từ năm 2011, mối quan hệ này được cho là đã đảo chiều trước năm 2014. Cụ thể là, tỷ trọng vốn không mấy thay đổi tại các ngân hàng châu Âu, tăng dần tại các ngân hàng Mỹ và phần còn lại trên thế giới.  
Theo chuẩn mực Basel III cuối cùng, vốn cổ phần cấp 1 tối thiểu (MRC) tại các ngân hàng nhóm 1 ghi nhận mức tăng rất thấp (3%) so với cuối tháng 6/2018. Kết quả tăng này bao gồm mức tăng 4,2% về các cấu phần liên quan đến rủi ro, dẫn đầu là đóng góp tích cực của sàn thu nhập (2,4%), rủi ro thị trường (2,1%), lượng tiền mặt tăng thêm (CVA) ở mức - 1,9%, cũng như việc cắt giảm yêu cầu về rủi ro hoạt động (-0,8%) và rủi ro tín dụng (-1,3%). 
Kết quả tăng này được bù đắp bởi mức cắt giảm 1,3% tỷ lệ đòn bẩy trong MRC cấp 1, phản ánh thực tế là tỷ lệ đòn bẩy tại Basel III không còn là trở ngại đối với nhiều ngân hàng trong mẫu điều tra nhờ sự hiện diện của sàn thu nhập.
Tác động về MRC tại các ngân hàng nhóm 1 rất khác nhau giữa các khu vực, với kết quả MRC giảm nhẹ tại các ngân hàng Mỹ (-0,4%), giảm khiêm tốn tại phần còn lại trên thế giới (-5,4%), tăng mạnh tại các ngân hàng châu Âu (18,6%). Tại các ngân hàng nhóm 2, tỷ trọng MRC cấp 1 tăng  tổng cộng 8,0%, nhờ tăng cường quy định về đo lường rủi ro (13,8%), chủ yếu là rủi ro tín dụng (6,8%) và sàn thu nhập (4,8%). Thay đổi về tỷ lệ đòn bẩy MRC cấp 1 đã bù đắp phần nào mức tăng này với -5,8%. 
Báo cáo cho thấy, tác động của khung Basel III cuối cùng đối với các ngân hàng nhóm 1 giảm hơn 2% so với cuối tháng 6/2018 và đứng ở mức thấp hơn so với cuối năm 2017. Tính đến cuối tháng 6/2018, tỷ lệ MRC trung bình tại các ngân hàng nhóm 1, G-SIBs và ngân hàng nhóm 2 lần lượt tăng 5,3%; 5,7% và 9,0%, chủ yếu là nhờ giảm tỷ trọng vốn phòng ngừa rủi ro thị trường sau khi áp dụng chuẩn mực 2019.  
Do không tính đến việc rà soát lại khung khổ rủi ro thị trường, đến cuối tháng 12/2018, tỷ lệ MRC cấp 1 tại ba nhóm ngân hàng lần lượt tăng 0,9%; 0,7% và 8,0%, hầu như không thay đổi so với cuối tháng 6/2018.
Trong sáu tháng cuối năm 2018, LR trong nhóm ngân hàng lớn ghi nhận kết quả tăng nhẹ. Cụ thể là, LR cấp 1 tăng 6,0% tại các ngân hàng nhóm 1 và G-SIBs và tăng 5,3% tại các ngân hàng nhóm 2, chủ yếu là nhờ giảm tỷ trọng vốn phòng ngừa rủi ro thị trường sau khi áp dụng chuẩn mực 2019. Cho đến cuối năm 2017, LR trung bình tiếp tục tăng từ 3,5% vào tháng 6/2011, chủ yếu là nhờ tăng vốn cấp 1, thừa sức bù đắp tất cả các giới hạn rủi ro.  
Một trong số 95 ngân hàng nhóm 1 và 2 trong số 67 ngân hàng nhóm 2 báo cáo thiếu 1,2 tỷ euro và 1,1 tỷ euro tăng thêm, chưa đáp ứng LR vốn cấp 1 (3%) theo yêu cầu Basel III cuối cùng, chủ yếu là tại các ngân hàng châu Âu. Tính đến cuối tháng 12/2018, tình trạng thiếu hụt vốn tại các ngân hàng nhóm 1 giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, chủ yếu nhờ tăng vốn và các biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường
Đối chiếu với quy định Basel III đầy đủ, CET1 tại các ngân hàng nhóm 1 tăng 91,3% trong sáu tháng cuối năm 2018 từ 1.945 tỷ euro lên 3.720 tỷ euro. Nỗ lực tăng vốn này bắt nguồn từ kết quả tăng lợi nhuận, chủ yếu là tại G-SIBs. Trong sáu tháng cuối năm 2018, lợi nhuận sau thuế tại các ngân hàng nhóm 1 lập kỷ lục mới trong lịch sử (đạt 252,9 tỷ euro), chủ yếu là từ G-SIBs với trên 70%. Nhờ xu hướng tăng thu lợi nhuận, các ngân hàng tại Mỹ và phần còn lại trên thế giới đã củng cố thêm nguồn vốn CET1. 
Từ năm 2011, lợi nhuận sau thuế hàng năm tại các ngân hàng Mỹ và phần còn lại trên thế giới tăng nhanh hơn so với tại các ngân hàng châu Âu. Cụ thể là, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tại các ngân hàng châu Âu giảm 2-3% so với tỷ trọng CET1 hay tỷ trọng tài sản rủi ro gia quyền (RWA). Trái lại, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tại các ngân hàng Mỹ và phần còn lại trên thế giới tăng tương ứng hoặc cao hơn so với tỷ trọng CET1 hay RWA.
Trong sáu tháng cuối năm 2018, tỷ lệ lãi cổ phần tại các ngân hàng châu Âu đạt mức cao nhất 38,7%, tiếp đến là tại các ngân hàng còn lại trên thế giới (37,5%) và tại các ngân hàng Mỹ (29,1%).
Đến cuối năm 2018, rủi ro tín dụng tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu MRC. Trong đó, tỷ trọng này tại các ngân hàng nhóm 1chiếm 65,2% MRC, nhưng giảm đáng kể từ tỷ trọng 74,6% vào tháng 6/2011. Tỷ trọng vốn dự phòng rủi ro tín dụng doanh nghiệp tăng từ 31,0% trong MRC vào cuối tháng 6/2018 lên 37,9% vào cuối năm 2018, trong khi tỷ trọng vốn dự phòng rủi ro cho vay chứng khoán giảm từ 7,2% vào cuối tháng 6/2018 xuống 1,7% vào cuối năm 2018. ín dụng. 
Hầu hết các ngân hàng đều đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ thanh khoản an toàn (LCR) và NSFR. Cụ thể là, LCR trung bình tại các ngân hàng nhóm 1 (kể cả G-SIBs) và ngân hàng nhóm 2 lần lượt đạt 136,2% và 177,2%, trong khi tỷ lệ này vào cuối tháng 6/2018 lần lượt là 135,1% và 180,2%. Trong đó, LCR tại các ngân hàng nhóm 2 giảm là do có sự thay đổi về ngân hàng tham gia mẫu điều tra, chủ yếu là nhờ giảm tỷ trọng vốn phòng ngừa rủi ro thị trường sau khi áp dụng chuẩn mực 2019.
NSFR trung bình tại các ngân hàng nhóm 1 (kể cả G-SIBs) và ngân hàng nhóm 2 lần lượt đạt 116,3% và 120,0% vào cuối năm 2018, trong khi tỷ lệ này vào cuối tháng 6/2018 lần lượt là 116,0%  và 119,2%. 
Tính đến cuối năm 2018, chỉ có 1 ngân hàng nhóm 2 báo cáo là đã đáp ứng 100% hoặc vượt LCR, nhưng chỉ 94,2% số ngân hàng nhóm 1 và 90% số ngân hàng nhóm 2 đáp ứng yêu cầu về NSFR.
Đến cuối năm 2018, LCR bình quân gia quyền tại ba khu vực trên thế giới đều vượt tỷ lệ 120%. Ban đầu, tỷ lệ này giảm tại các ngân hàng Mỹ và châu Âu so với phần còn lại trên thế giới, sau đó có xu hướng đồng quy giữa các ngân hàng châu Âu với phần còn lại thế giới. Tính đến cuối năm 2018, NSFR bình quân gia quyền tại các ngân hàng nhóm 1 trong ba khu vực trên thế giới đã vượt xa tỷ lệ 100%. Trong đó, tỷ lệ này tại các ngân hàng châu Âu là 112,4% và tại các ngân hàng Mỹ là 121,0%.
Hoàng Thế Thỏa
Nguồn: BIS tháng 10/2019 
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